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I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Căn cứ pháp lý
Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chỉnh phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025;

Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ hội họp trong quản lý điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước;
Quyết định số 19/2008/QĐ-BTTT ngày 9/4/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

Công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/8/2011 của Bộ Thông tin và truyền thông về việc hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ;

Công văn 3787/BTTTT-THH ngày 26/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn phương pháp xác định chi phí kiểm thử chất lượng phần mềm;
Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách Nhà nước;

Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước;
Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;
Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/04/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;

Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;
Thông tư 04/2020/TT-BTTTT, ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;
Thông tư 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước;

Thông tư 05/2019/TT-BTTTT ngày 09/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Các tiêu chuẩn TCVN/TC/E10 - An toàn thiết bị công nghệ thông tin, TCVN ISO/IEC 27001:2009 ISO/IEC 27001:2005: Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Các yêu cầu, TCVN 10541:2014 ISO/IEC 27003:2010: Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn triển khai hệ thống quản lý an toàn thông tin…
Kế hoạch hành động số 411/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;
Thông báo số 2168-TB/TU ngày 09/12/2019 của Tỉnh ủy Quảng Bình về Thông báo kết luận Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 73;
Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;
Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua đề án phát triển chính quyền điện tử và dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.


2. Hiện trạng triển khai ứng dụng CNTT trong công tác hội họp tại tỉnh Quảng Bình
a) Thực trạng tổ chức hội họp:

Trước đây, ở tỉnh ta cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, công tác họp chỉ đạo và điều hành của Tỉnh Ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương diễn ra liên tục trên tất cả các lĩnh vực chính trị, xã hội, kinh tế, an ninh,...
 Công tác tổ chức, phục vụ họp vẫn thường xuyên phải cung cấp tài liệu giấy, thủ công, phải photo, in ấn gây tốn kém nhiều kinh phí, thời gian và nhân sự chuẩn bị, đặc biệt công tác chuẩn chị cho các cuộc họp có số lượng đại biểu lớn gây rất nhiều lãng phí.
Bên cạnh đó, công tác tổng hợp, lưu trữ ý kiến, tài liệu của các cuộc họp phải sử dụng con người, thông tin tổng hợp có thể thiếu sót trong quá trình phát biểu của đại biểu hoặc chỉ đạo lãnh đạo tỉnh, dẫn đến nội dung tổng hợp có thể không hoàn toàn chính xác như các nội dung đã diễn ra trong cuộc họp. 
b) Thực trạng hạ tầng CNTT phục vụ hội họp:

Trung tâm dữ liệu điện tử của tỉnh được đầu tư, xây dựng từ năm 2013 (Bộ TTTT hỗ trợ), cơ bản đảm bảo việc triển khai xây dụng Chính quyền điện tử Quảng Bình; hàng năm UBND cho nâng cấp mở rộng trung tâm, được tăng cường thiết bị từ các hệ thống thông tin khi được triển khai.

Các phòng họp hiện tại cơ bản đã được trang thiết bị, như: âm thanh, wifi,... các thiết bị này chỉ cần nâng cấp thì sẽ đáp ứng việc triển họp không giấy.
Hầu hết các các thành viên dự họp đều có Smartphone, một số đã có Ipad, máy tính xách tay. Đây là những thiết bị cần thiết cho việc tổ chức hội họp.

c) Kết quả thử nghiệm:

Hiện nay, nhiều tỉnh, đặc biệt là Chính phủ đã ứng dụng CNTT trong công tác hội họp, đã mang lại rất nhiều lợi ích, nhanh chóng, tăng chất lượng cuộc họp,  tiết kiệm được nhiều thời gian, kinh phí,…
UBND tỉnh Quảng Bình, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức thí điểm giải pháp họp không giấy từ tháng 10 năm 2019, bước đầu đã mang lại nhiều lợi ích, như: nhanh, khoa học, tái sử dụng văn bản; tiếm kiệm được nhiều thời gian, chi phí...

3. Dự kiến hiệu quả đạt được của Hệ thống phòng họp không giấy:

a) Hiệu quả về quản lý, khoa học, xã hội: 

- Rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng chỉ đạo điều hành, tham gia ý kiến trong các cuộc họp; tạo sự chủ động, tích cực cho các cán bộ tham gia họp.

- Các câu hỏi, vấn đề thảo luận sẽ được lưu trữ, tổng hợp, chuẩn bị cho dự thảo kết luận; Các thành viên đang dự họp có thể truy cập tức thời nhiều tài liệu liên quan đến nội dung họp; Người chủ trì có thể lấy ý kiến từ xa hoặc tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị, cá nhân không đến phòng họp được. Sau khi họp xong, các kết quả biểu quyết, ý kiến, chỉ đạo, kết luận sẽ được tổng hợp và thông báo đến các đơn vị, cá nhân liên quan.

- Độ tin cậy của dữ liệu, tài liệu cuộc họp được đảm bảo bởi hệ thống thông tin tài liệu, âm thanh được lưu trữ tập trung tại Trung tâm dữ liệu điện tử tỉnh và được bảo đảm an toàn thông tin theo quy định.
- Tạo lập môi trường hội họp khoa học, chuyên nghiệp; tổ chức lưu trữ, tái sử dụng dữ liệu hội họp, sử dụng vào các mục đích khác.

- Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước; đẩy nhanh lộ trình xây dựng Chính quyền điện tử.

b) Hiệu quả về kinh phí:

- Tiết kiệm các chi phí trong quá trình chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp; tài liệu được số hóa nên sẽ phục vụ tra cứu, nắm bắt thông tin cuộc họp trở nên linh hoạt, đơn giản hơn, tiết kiệm nhân công...
- Qua khảo sát sơ bộ, toàn tỉnh Quảng Bình có khoảng 300 phòng họp (Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh, các sở, ban ngành cấp tỉnh; các đơn vị trực thuộc các cơ quan cấp tỉnh; các huyện, TX, TP, các xã, phường, thị trấn); bình quân 10 - 20 cuộc họp/tháng. Với chi phí một cuộc họp truyền thống, bình quân, khoảng 01-10 triệu đồng (bao gồm: giấy, bút, photocopy, nhân công...).
- Cũng qua kết quả thử nghiệm cho thấy bình quân một cuộc họp không giấy, ngoài hiệu quả quản lý mang lại thì còn tiếp kiệm được phần kinh phí khi họp có giấy, trong khi đó chi cuộc họp không giấy bằng 1/5 (500 nghìn đồng) chi phí cuộc họp có giấy (đường truyền, quản trị,...).
4. Sự cần thiết phải xây dựng đề án

Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ hội họp trong quản lý điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước, nêu rõ “nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp và thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong tổ chức họp thủ trưởng cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước cần triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ, trước hết là công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Tăng cường và mở rộng hình thức họp trực tuyến”.

Thông báo số 2168-TB/TU ngày 09/12/2019 của Tỉnh ủy Quảng Bình, nêu rõ: “Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh để triển khai các cuộc họp Tỉnh ủy, kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh không sử dụng văn bản giấy”. 
Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2021 cũng đã xác định “Thúc đẩy ngành Thông tin và Truyền thông phát triển; đẩy mạnh việc xây dựng Chính quyền điện tử, Đô thị thông minh, Chuyển đổi số; sớm triển khai hệ thống họp trực tuyến từ tỉnh đến xã; họp không giấy tờ...”.

Ngày 09/12/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Đề án phát triển chính quyền điện tử và dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, trong đó, “hệ thống phòng họp không giấy” là một trong những mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng mà Nghị quyết đặt ra. 
Từ thực trạng cho thấy, việc thiết lập phòng họp không giấy, chỉ cần thiết lập một “Hệ thống phần mềm phòng họp không giấy”, bổ sung thêm 1-2 máy chủ đặt tại Trung tâm dữ liệu điện tử của tỉnh; tại các phòng họp chỉ cần nâng cấp thiết bị, đường truyền để bảo đảm tốc độ; thiết bị cá nhân nếu có điều kiện thì trang cần dần dần, chỉ trang bị máy tính xách tay cho các phòng họp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh.
Vì vậy, từ thực trạng và những lợi ích mà hệ thống phòng họp không giấy mang lại, đồng thời để triển khai hiệu quả chủ trương của Trung ương, của tỉnh, việc xây dựng Hệ thống phòng họp không giấy tỉnh Quảng Bình là hết sức cần thiết. 
II. NÔI DUNG CỦA ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm kinh phí, thời gian hội họp; đẩy nhanh lộ trình xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số của tỉnh.

- Đầu tư mua sắm phần mềm và thiết bị để thiết lập Hệ thống phòng họp không giấy tỉnh Quảng Bình (hệ thống đặt tại Trung tâm Dữ liệu điện tử của tỉnh) phục vụ các phiên họp của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Tin học hóa phần lớn các hoạt động liên quan tới công tác tổ chức hội họp: điều hành phiên họp, đăng ký phát biểu, cung cấp tài liệu điện tử thay thế tài liệu giấy; lưu trữ, trao đổi, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu.

2. Quy mô và nhu cầu đầu tư:


2.1. Quy mô đầu tư: Xây dựng hệ thống Phòng họp không giấy tỉnh Quảng Bình nhằm phục vụ tất cả các cuộc họp của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

2.2. Giải pháp đầu tư, mua sắm Hệ thống phần mềm:


a) Hệ thống phần mềm:


 Hiện nay, có hai hình thức triển khai phòng họp không giấy một là, thuê dịch vụ, hai là, đầu tư mua sắm:

- Thuê dịch vụ: gọn nhẹ, nhưng phải trả chi phí hàng tháng khoảng 10 triệu/phòng/tháng. Toàn tỉnh có khoảng 300 phòng x 10 triệu =  3.000 triệu/tháng.


- Đầu tư mua sắm: tự quản lý vận hành, chi phi ban đầu khoảng 3,85 tỷ. Với hình thức này chỉ cần 2 năm kinh phí tiết kiệm được đủ mua sắm ban đầu.
 
Hiện nay, tỉnh có Trung tâm dữ liệu điện tử, cùng với hiệu quả mang lại, thuận lợi, chủ động trong việc họp, việc chọn giải pháp đầu tư mua sắm là hiệu quả, phù hợp nhất.

b) Thiết bị họp: sử dụng phòng họp hiện có; thiết bị họp là máy tính xách tay hoặc Smartphone (hầu hết người dự họp đã có 1 trong 2 thiết bị).

2.3. Nhu cầu đầu tư:

a) Tại Trung tâm dữ liệu điện tử của tỉnh:


- Đầu tư xây dựng “Hệ thống thống phần mềm phòng họp không giấy tỉnh Quảng Bình”.

- Trang cấp bổ sung 02 máy chủ cho Trung tâm dữ liệu điện tử của tỉnh để cài đặt hệ thống phần mềm phòng họp không giấy và lưu trữ dữ liệu, thông tin các cuộc họp. 

b) Tại các phòng họp:


- Tại phòng họp của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh: trang bị 90 máy tính xách tay cho thành viên dự họp, trang bị đường truyền, thiết bị thu phát wifi tại phòng họp.

- Tại phòng họp của các sở, ngành, địa phương: rà soát, nâng cấp, bổ sung các thiết bị cần thiết cho phòng họp như máy tính, thiết bị mạng… trên nguyên tắc tận dụng trang thiết bị sẵn có.

3. Mô hình và các yêu cầu kỹ thuật triển khai
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- Máy chủ: tối tiểu 02 máy chủ vật lý có cấu hình đủ mạng để ảo hóa thành 06 máy chủ để triển khai hệ thống, thiết bị tường lửa của Trung tâm dữ liệu điện tử bảo đảm an toàn thông tin (Phụ lục 1 kèm theo)

- Hệ thống phần mềm phòng họp không giấy triển khai cho toàn tỉnh (Phụ lục 2 kèm theo).


- Thiết bị cá nhân: Máy tính xách tay/Máy tính bảng/Điện thoại thông minh (Phụ lục 1 kèm theo).


- Đường truyền: tối thiểu 100Mbs/phòng họp/80 người .

- Phòng họp: theo tiêu chuẩn của các phòng họp (các đơn vị quản lý phòng họp chủ động cải tạo, bổ sung trang thiết bị phòng họp hiện có: bàn ghế, âm thanh,…). Riêng các phòng họp của Ban Thường vụ  Tỉnh ủy; Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; UBND tỉnh; HĐND tỉnh cần bổ sung thêm thiết bị thu phát wifi công suất cao. 

4. Giải pháp triển khai, thiết lập:


4.1. Năm 2021:


- Đầu tư nâng cấp Hệ thống phần mềm phòng họp không giấy tỉnh Quảng Bình đảm bảo năng lực phục vụ tốt các cuộc họp của các cơ quan, tổ chức.

- Đầu tư bổ sung máy chủ và thiết bị lưu trữ dữ liệu cho Trung tâm dữ liệu điện tử của tỉnh.


- Trang bị bổ sung máy tính xách tay; nâng cấp đường truyền, thiết bị wifi cho các phòng họp (Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh và một số phòng họp khác có nhu cầu).

4.2. Từ năm 2021:


- Cải tạo, bổ sung trang thiết bị phòng họp của các cơ quan, tổ chức: bàn ghế, âm thanh, ánh sáng,... 


- Rà soát, trang bị bổ sung máy tính xách tay; nâng cấp đường truyền, thiết bị thu phát wifi cho các phòng họp của các cơ quan, tổ chức.

5. Quản trị, vận hành:


- Ban hành quy chế “Quản lý, vận hành Hệ thống phòng họp không giấy tỉnh Quảng Bình”.


- Tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ năng quản lý, vận hành cho cán bộ kỹ thuật quản trị phòng họp; hướng dẫn cách thức tham gia họp cho các thành viên.


- Sở Thông tin và Truyền thông: quản lý, vận hành Hệ thống phần mềm, khởi tạo các phiên họp cho các phòng họp.

- Các cơ quan, tổ chức: đăng ký với Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập các phiên họp; quản lý các phiên họp của cơ quan, tổ chức mình.

6. Danh mục đầu tư:
	STT
	Danh mục đầu tư
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
(đồng)
	Thành tiền
(đồng)

	A
	Hệ thống phòng họp không giấy
	 
	 
	 
	1.964.000.000

	1
	Phần mềm phòng họp không giấy
	Hệ thống
	1
	997.000.000
	997.000.000

	2
	Máy chủ
	Bộ
	2
	350.000.000
	700.000.000

	3
	Bản quyền hệ điều hành
	Bộ
	4
	28.000.000
	112.000.000

	4
	Bản quyền phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu
	Bộ
	1
	25.000.000
	25.000.000

	5
	Phần mềm ảo hóa máy chủ
	Bộ
	2
	65.000.000
	130.000.000

	B
	Thiết bị phòng họp
	 
	 
	 
	1.678.500.000

	1
	Thiết bị thu phát wifi chuyên dụng công suất cao
	Bộ
	2
	16.500.000
	33.000.000

	2
	Máy tính cho phòng họp
	Chiếc
	90
	17.550.000
	1.579.500.000

	3
	Đường truyền tại 02 phòng họp (12 tháng)
	Kênh
	2
	33.000.000
	66.000.000

	C
	Chi phí tư vấn, quản lý dự án, chi phí dự phòng
	
	
	 
	207.500.000   

	 
	Tổng cộng
	3.850.000.000



7. Kinh phí và tiến độ triển khai:
Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.850.000.000 (Bằng chữ: Ba tỷ tám trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).


7.1. Kinh phí và tiến độ:


- Giai đoạn 2021: 3.850.000.000 đồng (đầu tư Hệ thống phần mềm phòng họp không giấy tỉnh Quảng Bình; bổ sung đường truyền, thiết bị thu phát wifi, bổ sung máy tính xách tay cho phòng họp Tỉnh ủy, Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh). Giai đoạn này tùy vào điều kiện của các sở, ngành, địa phương sẽ thiết lập, phục vụ các cuộc họp của các sở, ngành, địa phương.

- Giai đoạn từ 2022 trở đi: Cung cấp phần mềm, giải pháp, triển khai đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh. Việc cải tạo, trang thiết bị bổ sung do các sở, ngành, địa phương tự thực hiện.  

7.2. Nguồn kinh phí: 

- Ngân sách tỉnh: Đầu tư hệ thống phần mềm; máy chủ; 90 thiết bị máy tính; 02 thiết bị thu phát Wifi chuyên dụng; đào tạo, tập huấn; 02 kênh truyền; kinh phí quản trị phòng họp.

- Kinh phí của các cơ quan, tổ chức: Nâng cấp, cải tạo phòng họp; thiết bị định tuyến; Wifi chuyên dùng; trang bị bổ sung thiết bị cá nhân họp.

- Kinh phí đường truyền, quản trị hệ thống, quản trị phòng họp: được bố trí, sử dụng trong ngân sách chi thường xuyên của các cơ quan, tổ chức.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án này.

- Dự thảo và trình UBND tỉnh Đề cương và dự toán chi tiết đầu tư mua sắm Hệ thống thống phòng họp không giấy tỉnh Quảng Bình.


- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành địa phương trong việc triển khai các cuộc họp không giấy.


- Theo dõi, tổng hợp, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Định kỳ báo cáo UBND tỉnh tiến độ thực hiện đề án.


2. Các Văn phòng UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Tỉnh ủy: Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thiết lập phòng họp; chuẩn bị, phục vụ các cuộc các cuộc họp của Lãnh đạo tỉnh.

3. Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn để triển khai đề án; kinh phí mua sắm phần mềm, thiết bị hệ thống phòng họp không giấy tỉnh

4. Các Sở, Ban, ngành, địa phương:

- Rà soát, đánh giá lại phòng họp, từ đó có phương nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị để sớm triển khai họp không giấy.


- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để khai báo, thiết lập các cuộc họp của cơ quan, đơn vị mình.

Phụ lục 1: DANH MỤC THIẾT BỊ MUA SẮM, BỔ SUNG
	STT
	Danh mục đầu tư
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
(đồng)
	Thành tiền
(đồng)

	A
	Hệ thống phòng họp không giấy
	 
	 
	 
	1.964.000.000

	1
	Phần mềm phòng họp không giấy (Thông số kỹ thuật tại Phụ lục 2)
	Hệ thống
	1
	997.000.000
	997.000.000

	2
	Máy chủ:
HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF NC Configure-to-order Server
HPE DL380 G10 CTO Mod-X 8SFF WO NIC
Intel Xeon-Gold 5218 (2.3GHz/16-core/125W) FIO Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10
HPE 128GB (4x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit
02c x HPE 1.2TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (02 ổ SAS)
HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 145mm Cable Kit
HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS Modular Controller
HPE Ethernet 1Gb 4-port FLR-T I350-T4V2 Adapter
02C x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit (02 nguồn)
HPE 2U Small Form Factor Easy Install Rail Kit
HPE 3Y Foundation Care NBD SVC
HPE DL38x Gen10 Support
	Bộ
	2
	350.000.000
	700.000.000

	3
	Bản quyền hệ điều hành
WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic
	Bộ
	4
	28.000.000
	112.000.000

	4
	Bản quyền phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu
SQLSvrStd 2019 SNGL OLP NL
	Bộ
	1
	25.000.000
	25.000.000

	5
	Phần mềm ảo hóa máy chủ
VMware vSphere Standard 1 Processor 3yr Software
	Bộ
	2
	65.000.000
	130.000.000

	B
	Thiết bị phòng họp
	 
	 
	 
	1.678.500.000

	1
	Thiết bị thu phát wifi chuyên dụng công suất cao:
Dual radio 2x2 802.11ac AP với Wi-Fi bandwidth đạt 3.85 Gbps
Chịu tải lên tới 512 người dùng trên mỗi thiết bị phát sóng 
Hai radio có khả năng hoạt động được ở cả tần số 2.4GHz và 5GHz
Hoạt động cùng với giao diện kiểm soát CnMaestro
hiết bị tự động điều chỉnh kênh sóng hoạt động để đảm bảo chất lượng hệ thống wifi luôn tối ưu, giảm thiểu độ nhiễu sóng.
Thiết bị tự động phân luồng dữ liệu giữa các thiết bị kết nối dựa trên chuẩn wifi thiết bị kết nối vào access point  đảm bảo tính tối ưu cho tốc độ truy cập.
IT có thể thấy trực quan thông tin người dùng truy cập vào hệ thống, qua đó hỗ trợ người dùng nhanh chóng và chính xác.
Nhân viên IT có thể theo dõi và dễ dàng điều tiết lưu lượng sử dụng của người dùng, bằng cách định mức băng thông cho từng client hoặc nhóm client cụ thể trong hệ thống
Cambium tích hợp khả năng xuất ra các file báo cáo, cho phép quản trị viên chủ động hơn và nắm bắt kịp thời tình hình hệ thống mạng khi có sự cố. 
Người quản trị có thể chọn để cài đặt giao diện kiểm soát trong hệ thống nội bộ, hoặc sử dụng điện toán đám mây theo xu hướng phát triển hiện nay 
Chỉ thành viên Ban lãnh đạo và IT có trách nhiệm mới có thể truy cập vào giao diện kiểm soát Dashboard để cấu hình và theo dõi hệ thống
Giới hạn tốc độ cho từng ứng dụng cụ thể cho từng lớp mạng khác nhau
Có thể gỡ (chặn) người dùng khỏi hệ thống ngay khi cần
Hỗ trợ công nghệ MIMO “Multiple-In Multiple-Out” cải thiện tốc độ truy cập của người dùng đồng thời tận dụng khả năng xữ lý của thiết bị.
Bonding Channel : Tăng băng thông wifi cho thiết bị của người dùng.
AC express : Hệ thống sẽ tự động nhận biết thiết bị người dùng những thiết bị nào chạy chuẩn AC và phục vụ chạy trên Radio riêng.
Hỗ trợ Roaming chuyển vùng ở mức Layer 2 và Layer 3.
Phân tải người dùng trên các radio trên cùng một access point và giữa các access point trên cùng một hệ thống. Giúp làm giảm tình trạng tải quá nhiều trên một access point
	Bộ
	2
	16.500.000
	33.000.000

	2
	Máy tính cho phòng họp:
Máy tính xách tay HP Pavilion x360 14-dw0040TU
Intel Core i3-1005G1 Processor (2 x 1.20 GHz), Max Turbo Frequency : 3.40 GHz
i3-1005G1
4MB
1 x 4GB DDR4/ 3200MHz (2 slots)
256GB SSD PCIe (M.2 2280)
F.04
14.0" inch diagonal FHD (1920 x 1080) IPS WLED-backlit ; Touch-screen (Cảm ứng)
Intel UHD Graphics
Realtek High Definition Audio (B&O, dual speakers, HP Audio Boost)
HP Wide Vision HD Camera
360° hinge for ultimate flexibility ; Windows 10 Home ; FHD Touch-screen ; HP with Audio by B&O PLAY with Dual Speakers
SD-card reader (Supports SD/SDHC/SDXC)
Fingerprint Reader ; Administrator Password, TPM, Power-On Password, Intel Software Guard Extensions (SGX)
Full-size keys, backlit keyboard ; Touchpad with multi-touch gesture support
Multimedia Keys: Mute, Vol +/-, Back, Forward, Pause, Play, Stop
3 Cell Int (43.3Wh)
45W
1.65 kg
22.1 x 32.4 x 1.9 cm ( W x D x H)
Windows 10 Home Single Language 64-bit + OFFICE
2 x USB 3.1 Gen 1 Type-A ; 1 x USB 3.1 Gen 1 Type-C (USB Type-C port with HP Sleep and Charge) ; 1 x HDMI ; 1 x Headphone/microphone combo jack ; Pen Touch (Bút cảm ứng có sẳn kèm theo máy)
intel CORE i3 10th Gen
Bộ Intel® Wi-Fi 6 AX 201 (2x2) và Bluetooth® 5 (Hỗ trợ tốc độ truyền tệp tin Gigabit)
Hoàn thiện sơn vỏ và đế, khung bàn phím nhôm anode
Màu Gold
Sạc lại pin lên tới 50% trong vòng 45 phút khi hệ thống đang tắt
	Chiếc
	90
	17.550.000
	1.579.500.000

	3
	Đường truyền tại 02 phòng họp (12 tháng):
- Đường truyền cáp quang
- Tốc độ >=100MBps
- Thời gian thuê bao: 12 tháng
	Kênh
	2
	33.000.000
	66.000.000

	 
	Tổng cộng
	3.642.500.000


Phụ lục 2: HỆ THỐNG PHÒNG HỌP KHÔNG GIẤY
	TT
	Tên chức năng
	Đối tượng sử dụng
	Mô tả chi tiết

	I
	Hệ thống chung

	1
	Đăng nhập hệ thống
	QTHT, Lãnh đạo, Cán bộ họp, Chuyên viên chuẩn bị họp, Chuyên viên chuyên trách, Thư ký
	1. Ghi nhớ mật khẩu đăng nhập.
2. Đăng nhập hệ thống.
3. Đăng ký tài khoản.
4. Đặt lại mật khẩu

	2
	Đăng xuất hệ thống
	QTHT, Lãnh đạo, Cán bộ họp, Chuyên viên chuẩn bị họp, Chuyên viên chuyên trách, Thư ký
	1. Đăng xuất

	3
	Thông tin cá nhân
	QTHT, Lãnh đạo, Cán bộ họp, Chuyên viên chuẩn bị họp, Chuyên viên chuyên trách, Thư ký
	1. Cập nhật thông tin cá nhân
2. Xem thông tin cá nhân

	II
	Quản trị hệ thống

	4
	Quản lý đơn vị độc lập
	QTHT
	1. Tìm kiếm các đơn vị
2. Xem chi tiết form thông tin đơn vị
3. Xem danh sách các đơn vị
4. Thêm mới đơn vị
5. Xóa đơn vị
6. Sửa thông tin đơn vị
7. Đặt trạng thái cho đơn vị
8. Chuyển đổi đơn vị truy cập hiện hành

	5
	Quản lý nhân viên quản trị
	QTHT
	1. Tìm kiếm nhân viên quản trị đơn vị
2. Xem chi tiết form thông tin nhân viên quản trị đơn vị
3. Xem danh sách các nhân viên quản trị đơn vị
4. Thêm mới nhân viên quản trị đơn vị
5. Xóa nhân viên quản trị đơn vị
6. Sửa thông tin nhân viên quản trị đơn vị
7. Đặt trạng thái cho nhân viên quản trị đơn vị
8. Phân quyền nhân viên quản trị đơn vị

	III
	Quản trị danh mục hệ thống mức đơn vị

	6
	Quản lý menu
	QTHT
	1. Tìm kiếm menu
2. Xem danh sách menu
3. Xem trạng thái menu
4. Gán quyền cho nhân viên 
5. Gán quyền cho nhóm nhân viên

	7
	Quản lý đơn vị
	QTHT
	1. Tìm kiếm đơn vị
2. Xem chi tiết form thông tin đơn vị
3. Xem danh sách các đơn vị
4. Thêm mới đơn vị
5. Xóa đơn vị
6. Sửa thông tin đơn vị
7. Đặt trạng thái cho đơn vị
8. Đặt đơn vị cha cho đơn vị

	8
	Quản lý nhân sự
	QTHT
	1. Tìm kiếm thông tin nhân sự
2. Xem chi tiết formthông tin nhân sự
3. Xem danh sách thông tin nhân sự
4. Thêm mới nhân sự
5. Xóa nhân sự
6. Sửa thông tin nhân sự
7. Đặt trạng thái cho nhân sự
8. Gán vai trò cho nhân sự

	9
	Quản lý chức danh
	QTHT
	1. Tìm kiếm thông tin chức danh
2. Xem chi tiết form thông tin chức danh
3. Xem danh sách các chức danh
4. Thêm mới chức danh
5. Xóa thông tin chức danh
6. Sửa thông tin chức danh
7. Đặt trạng thái chức danh

	10
	Quản lý nhóm nhân viên
	QTHT
	1. Tìm kiếm thông tin nhóm nhân viên
2. Xem chi tiết form thông tin nhóm nhân viên
3. Xem danh sách các nhóm nhân viên
4. Thêm mới nhóm nhân viên
5. Xóa thông tin nhóm nhân viên
6. Sửa thông tin nhóm nhân viên
7. Đặt trạng thái nhóm nhân viên

	11
	Quản lý loại phiên họp
	QTHT
	1. Tìm kiếm thông tin loại phiên họp
2. Xem chi tiết form thông tin loại phiên họp
3. Xem danh sách các loại phiên họp
4. Thêm mới loại phiên họp
5. Xóa thông tin loại phiên họp
6. Sửa thông tin loại phiên họp
7. Đặt trạng thái loại phiên họp

	12
	Quản lý liên kết
	QTHT
	1. Tìm kiếm thông tin địa chỉ liên kết
2. Xem chi tiết form thông tin địa chỉ liên kết
3. Xem danh sách các địa chỉ liên kết
4. Thêm mới địa chỉ liên kết
5. Xóa thông tin địa chỉ liên kết
6. Sửa thông tin địa chỉ liên kết
7. Đặt trạng thái địa chỉ liên kết

	13
	Quản lý biểu quyết
	QTHT
	1. Tìm kiếm câu hỏi biểu quyết
2. Xem chi tiết  câu hỏi biểu quyết
3. Xem danh sách các  câu hỏi biểu quyết
4. Thêm mới  câu hỏi biểu quyết
5. Xóa câu hỏi biểu quyết
6. Sửa  câu hỏi biểu quyết
7. Đặt trạng thái câu hỏi biểu quyết
8. Xem kết quả biểu quyết

	14
	Quản lý phòng họp
	QTHT
	1. Tìm kiếm danh mục phòng họp
2. Xem chi tiết danh mục phòng họp
3. Xem danh sách các danh mục phòng họp
4. Thêm mới danh mục phòng họp
5. Xóa danh mục phòng họp
6. Sửa danh mục phòng họp
7. Đặt trạng thái danh mục phòng họp
8. Tải sơ đồ danh mục phòng họp
9. Upload sơ đồ danh mục phòng họp

	15
	Quản lý phiên họp
	QTHT
	1. Tìm kiếm thông tin phiên họp
2. Xem chi tiết thông tin phiên họp
3. Xem danh sách các thông tin phiên họp
4. Thêm mới phiên họp
5. Xóa thông tin phiên họp
6. Sửa thông tin phiên họp
7. Chọn địa điểm họp quản lý tại đơn vị
8. Chọn địa điểm họp không quản lý tại đơn vị
9. Upload tài liệu họp
10. Download tài liệu họp
11. Xóa tài liệu họp

	16
	Công bố phiên họp
	QTHT, Lãnh đạo
	1. Duyệt thông tin phiên họp
2. Công bố phiên họp
3. Đăng ký lịch họp
4. Hủy phiên họp chưa diễn ra

	17
	Quản lý vị trí ngồi
	QTHT
	1. Tìm kiếm thông tin phiên họp
2. Xem chi tiết thông tin vị trí ngồi
3. Xem danh sách các vị trí chỗ ngồi đã cập nhật
4. Gán vị trí chỗ ngồi cho cán bộ
5. Xóa vị trí chỗ ngồi
6. Sửa vị trí chỗ ngồi
7. Cập nhật sơ đồ vị trí chỗ ngồi

	18
	Quản lý kết luận
	QTHT
	1. Tìm kiếm danh sách các kết luận phiên họp
2. Xem chi tiết kết luận phiên họp
3. Xem danh sách kết luận phiên họp
4. Thêm mới kết luận phiên họp
5. Xóa kết luận phiên họp
6. Sửa kết luận phiên họp
7. Upload file kết luận phiên họp
8. Xóa file kết luận phiên họp
9. Download file kết luận phiên họp

	19
	Quản lý chuyên mục tin tức
	QTHT
	1. Tìm kiếm danh sách chuyên mục tin tức
2. Xem chi tiết chuyên mục tin tức
3. Xem danh sách chuyên mục tin tức
4. Thêm mới chuyên mục tin tức
5. Xóa chuyên mục tin tức
6. Sửa chuyên mục tin tức
7. Đặt trạng thái chuyên mục tin tức

	20
	Quản lý tin tức
	QTHT
	1. Tìm kiếm danh sách tin tức
2. Xem chi tiết thông tin tin tức
3. Xem danh sách thông tin tin tức
4. Thêm mới tin tức
5. Xóa tin tức
6. Sửa thông tin tin tức

	III
	Chuẩn bị trước phiên họp

	21
	Dự thảo khung nội dung họp
	Lãnh đạo, Chuyên viên chuẩn bị họp
	1. Tìm kiếm dự thảo khung nội dung họp
2. Nhập dự thảo khung nội dung họp
3. Xem dự thảo khung nội dung họp
4. Sửa dự thảo khung nội dung họp
5. Xóa dự thảo khung nội dung họp
6. Gửi dự thảo khung nội dung họp

	22
	Duyệt khung nội dung họp
	Lãnh đạo
	1. Tìm kiếm dự thảo khung nội dung họp
2. Duyệt dự thảo khung nội dung họp
3. Từ chối duyệt dự thảo khung nội dung họp
4. Sửa dự thảo khung nội dung họp

	23
	Tổng hợp tài liệu
	Chuyên viên chuẩn bị họp
	1. Tìm kiếm tài liệu dự thảo khung nội dung họp
2. Upload tài liệu dự thảo khung nội dung họp
3. Download tài liệu dự thảo khung nội dung họp
4. Xóa tài liệu dự thảo khung nội dung họp
5. Nhập ghi chú, mô tả cho tài liệu dự thảo khung nội dung họp
6. Sửa ghi chú, mô tả cho tài liệu dự thảo khung nội dung họp

	24
	Cho ý kiến dự thảo
	Lãnh đạo
	1. Tìm kiếm dự thảo khung nội dung họp
2. Xem tài liệu dự thảo khung nội dung họp
3. Download tài liệu dự thảo khung nội dung họp
4. Cho ý kiến dự thảo khung nội dung họp

	25
	Tổng hợp lại nội dung
	Chuyên viên chuẩn bị họp
	1. Tìm kiếm Tổng hợp dự thảo khung nội dung họp
2. Xem ý kiến dự thảo các đơn vị
3. Tổng hợp ý kiến dự thảo khung nội dung họp

	26
	Chốt nội dung họp
	Lãnh đạo
	1. Tìm kiếm  khung nội dung họp
2. Duyệt khung nội dung họp
3. Từ chối duyệt khung nội dung họp
4. Sửa  khung nội dung họp

	27
	Cập nhật tài liệu chính xác theo nội dung họp đã chốt
	Chuyên viên chuẩn bị họp
	1. Tìm kiếm tài liệu khung nội dung họp
2. Upload tài liệu khung nội dung họp
3. Download tài liệu khung nội dung họp
4. Xóa tài liệu khung nội dung họp
5. Nhập ghi chú, mô tả cho tài liệu khung nội dung họp
6. Sửa ghi chú, mô tả cho tài liệu khung nội dung họp

	28
	Lấy ý kiến các thành viên
	QTHT, Lãnh đạo, Cán bộ họp, Chuyên viên chuẩn bị họp
	1. Tìm kiếm ý kiến các thành viên
2. Nhập ý kiến
3. Xem ý kiến
4. Sửa ý kiến
5. Xóa ý kiến
6. Gửi ý kiến

	29
	Tổng hợp ý kiến
	Chuyên viên chuẩn bị họp
	1. Tìm kiếm ý kiến tổng hợp từ các thành viên
2. Tổng hợp ý kiến
3. Xóa ý kiến 
4. Duyệt tổng hợp ý kiến

	III
	Tham gia họp

	30
	Xem danh sách lịch đơn vị
	QTHT, Lãnh đạo, Cán bộ họp, Chuyên viên chuẩn bị họp
	1. Xem lịch họp của đơn vị
2. Xem lịch họp đến cá nhân
3. Xem lịch view theo tuần
4. Xem lịch view theo tháng

	31
	Tham gia họp
	Lãnh đạo, Cán bộ họp
	1. Cán bộ dự họp vào họp
2. Xem thông tin cuộc họp
3. Xem tài liệu họp
4. Xem file tài liệu đính kèm
5. Thêm tài liệu cá nhân vào cuộc họp
6. Yêu cầu hỗ trợ từ cán bộ họp
7. Đăng ký phát biểu
8. Biểu quyết
9. Xem kết quả cuộc họp

	32
	Đánh dấu hồ sơ tài liệu họp
	Lãnh đạo, Cán bộ họp
	1. Tải file tài liệu họp về máy tính cá nhân
2. Thêm ghi chú vào file
3. Bôi màu ghi chú trên file
4. Đánh dấu, khoanh vùng đánh dấu trên file
5. Xóa các đánh dấu hay ghi chú
6. Đóng màn hình xem nội dung file, quay lại màn hình trước 

	33
	Biểu quyết
	Lãnh đạo, Cán bộ họp, Quản trị phiên họp
	1. Hiển thị các câu hỏi biểu quyết
2. Hiển thị thông báo, hướng dẫn biểu quyết
3. Quản trị họp phê duyệt, xuất bản các câu hỏi biểu quyết
4. Hiển thị câu hỏi biểu quyết trong khung thời gian quy định 
5. Cán bộ dự họp xác nhận nội dung biểu quyết
6. Ký số xác nhận nội dung biểu quyết
7. Xem phiếu kết quả biểu quyết
8. In phiếu kết quả biểu quyết

	34
	Xem kết luận phiên họp
	Lãnh đạo, Cán bộ họp
	1. Xem danh sách các kết luận phiên họp
2. Xem chi tiết kết luận phiên họp
3. Tải file kết luận phiên họp
4. Quản trị phiên họp upload file kết luận phiên họp
5. Quản trị phiên họp xóa file kết luận phiên họp 

	35
	Trao đổi riêng tư
	Lãnh đạo, Cán bộ họp
	1. Thực hiện nhắn tin trao đổi riêng tư
2. Nhận tin nhắn trao đổi riêng tư
3. Xem lại trao đổi riêng tư
4. Tìm kiếm trao đổi riêng tư

	36
	Thảo luận nhóm
	Lãnh đạo, Cán bộ họp
	1. Thực hiện tạo nhóm thảo luận
2. Gửi tin nhắn thảo luận nhóm
3. Nhận tin nhắn thảo luận nhớm
4. Xem lại tin nhắn thảo luận nhóm

	37
	Tổng hợp nội dung họp
	Thư ký họp
	1. Thực hiện tìm kiếm nội dung họp
2. Thêm tổng hợp nội dung họp
3. Sửa tổng hợp nội dung họp
4. Xóa tổng hợp nội dung họp
5. Chốt tổng hợp nội dung họp

	38
	Ghi biên bản họp
	Thành viên chuyên trách
	1. Thực hiện tìm kiếm biên bản họp
2. Thêm tổng hợp biên bản họp
3. Sửa tổng hợp biên bản họp
4. Xóa tổng hợp biên bản họp
5. Chốt tổng hợp biên bản họp

	39
	Chuẩn bị nội dung phát biểu
	Cán bộ họp
	1. Thực hiện ghi nội dung phát biểu
2. Sửa nội dung phát biểu
3. Xóa nội dung phát biểu
4. Gửi nội dung phát biểu
5. Không gửi nội dung phát biểu

	IV
	Điều hành phiên họp

	40
	Điều hành phiên họp
	Chủ trì phiên họp
	1. Hiển thị thông tin điều hành phiên họp
2. Hiển thị sơ đồ vị trí chỗ ngồi trong phiên họp
3. Hiển thị sơ đồ điều hành các màu tương ứng các vị trí: Đăng ký phát biểu, Đã phát biểu, Chưa phát biểu, Ghế trống
4. Xem danh sách đăng ký phát biểu theo thời gian
5. Xem danh sách đã phát biểu

	41
	Đăng ký phát biểu
	Lãnh đạo, Cán bộ họp
	1. Cán bộ dự họp thực hiện đăng ký phát biểu
2. Hiển thị thứ tự xếp hàng chờ phát biểu và khung giờ dự kiến
3. Chuyển màu cán bộ đăng ký phát biểu
4. Quản lý thời lượng thời gian phát biểu

	42
	Kết thúc phát biểu
	Lãnh đạo, Cán bộ họp
	1. Chủ trì phiên họp thực hiện yêu cầu kết thúc phát biểu
2. Xác nhận kết thúc phát biểu
3. Thông báo cho các thành viên dự họp kết thúc phát biểu
4. Load lại trạng thái màu ghế, danh sách đăng ký phát biểu, danh sách đã phát biểu

	43
	Hỗ trợ phiên họp
	Chủ trì phiên họp, Chuyên viên quản trị phiên họp
	1. Hiển thị danh sách các yêu cầu đã được hỗ trợ
2. Hiển thị danh sách các yêu cầu chưa được hỗ trợ
3. Tự độn bật thông tin cơ bản 1 yêu cầu hỗ trợ mới bằng tooltip
4. Xem kết quả hỗ trợ

	V
	Sau phiên họp

	44
	Cập nhật kết luận phiên họp
	Lãnh đạo, Cán bộ chuyên trách
	1. Tìm kiếm kết luận phiên họp
2. Cập nhật kết luận phiên họp
3. Duyệt kết luận phiên họp
4. Phân công, theo dõi thực hiện nhiệm vụ theo kết luận
5. In kết luận phiên họp
6. Gửi kết luận phiên họp đến các bên liên quan

	45
	Tra cứu, theo dõi kết luận các phiên họp
	Lãnh đạo, Cán bộ chuyên trách
	1. Tìm kiếm kết luận phiên họp theo các tiêu chí
2. Cập nhật trạng thái thực hiện theo kết luận phiên họp

	V
	Hỗ trợ cá nhân

	46
	Lịch cá nhân
	Lãnh đạo, Cán bộ họp
	1. Cán bộ tạo lịch cá nhân
2. Sửa lịch cá nhân
3. Xóa lịch cá nhân
4. Xem lịch cá nhân theo tuần, theo tháng

	47
	Lịch gần nhất
	Lãnh đạo, Cán bộ họp
	1. Cán bộ xem lịch gần nhất sắp tới

	48
	Tài liệu cá nhân
	Lãnh đạo, Cán bộ họp, Chuyên viên quản trị phiên họp, Chuyên viên hỗ trợ họp
	1. Tạo thư mục có phân cấp
2. Xóa thư mục
3. Thêm file. Upload file vào thư mục
4. Xóa file trong thư mục
5. Download file 

	49
	Tin tức mới
	Lãnh đạo, Cán bộ họp, Chuyên viên quản trị phiên họp, Chuyên viên hỗ trợ họp
	1. Xem danh sách tin tức 
2. Xem chi tiết tin tức mới
3. Tìm kiếm tin tức

	V
	Tích hợp, liên thông với các hệ thống khác

	50
	Tích hợp, liên thông với hệ thống quản lý văn bản
	QTHT
	 

	51
	Tích hợp, liên thông hệ thống Phòng hợp không giấy của thành phố khi Thành phố có yêu cầu triển khai
	QTHT
	


Phụ lục 3: DỰ TOÁN CHI TIẾT
	
	
	
	
	
	
	 Đơn vị tính: đồng 

	STT
	Mã số
	Hạng mục
	Công thức tính
	 Giá thành trước thuế 
	Thành tiền
VAT
	 Giá thành bao gồm VAT 
	 Ghi chú 

	I
	Gxl
	Chi phí Xây lắp
	 
	                         -     
	                        -     
	                         -     
	 

	II
	Gtb
	Chi phí thiết bị, phần mềm
	Gtb1+Gtb2+Gtb3
	  3.426.272.727   
	216.227.273
	     3.642.500.000   
	 

	 
	Gtb1
	Chi phí mua sắm phần mềm phòng họp không giấy
	 
	         997.000.000   
	0
	          997.000.000   
	 

	 
	Gtb2
	Chi phí mua sắm thiết bị, phần mềm bản quyền
	 
	 2.369.272.727   
	210.227.273
	     2.579.500.000   
	 

	 
	Gtb3
	Chi phí đường truyền cho 02 phòng họp
	 
	       60.000.000   
	6.000.000
	          66.000.000   
	 

	III
	Gqlda
	Chi phí quản lý dự án
	2,644%*Gtb*0,84*0,8
	       60.876.917   
	6.087.692
	          66.965.000   
	Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT

	IV
	Gtv
	Chi phí tư vấn
	 
	       74.258.294   
	7.425.829
	          81.684.000   
	 

	1
	Gtv1
	Chi phí lập Đề cương và dự toán chi tiết
	0,992%*Gtb*1,65*0,7
	      39.256.862   
	3.925.686
	         43.183.000   
	Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT

	2
	Gtv2
	Chi phí thẩm tra Đề cương và dự toán chi tiết
	0,105%*Gtb*40%+0,087%*Gtb*70%+0,078%*Gtb*70%
	        5.396.380   
	539.638
	           5.936.000   
	Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT

	3
	Gtv3
	Chi phí lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
	0,283%*Gtb
	         9.696.352   
	969.635
	          10.666.000   
	Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT

	4
	Gtv4
	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu
	0,05%*Gtb
	         1.713.136   
	171.314
	           1.884.000   
	Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

	5
	Gtv5
	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
	0,05%*Gtb
	         1.713.136   
	171.314
	           1.884.000   
	Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

	6
	Gtv6
	Chi phí giám sát thi công
	0,718%*Gtb*0,67
	       16.482.428   
	1.648.243
	          18.131.000   
	Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT

	V
	Gck
	Chi phí khác
	 
	       25.405.503   
	2.540.550
	          27.946.000   
	 

	1
	Gk1
	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán
	0,57% * TMĐT*70%
	       15.126.685   
	1.512.668
	          16.639.000   
	Thông tư 10/2020/TT-BTC

	 
	Gk2
	Thẩm định giá
	0,3%*Gtb
	       10.278.818   
	1.027.882
	          11.307.000   
	 

	VI
	Ggp
	Chi phí dự phòng
	 
	-
	-
	30.905.000
	 

	Tổng dự toán
	G=Gtb+Gqlda+Gtv+Gck+Gdp
	 - 
	 - 
	     3.819.095.000   
	 

	Tổng dự toán (làm tròn)
	     3.850.000.000   
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